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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Sỹ Trứ
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Trung Dũng

Ông Nguyễn Văn Tài
- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thảo Vy – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Bình Dương.
- Đai diên Viên Kiêm sat nhân dân tinh Binh Dương tham gia phiên tòa:

Ông Nguyễn Văn Hùng – Kiêm sát viên.
Ngày 25 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 301/2023/TLPT-DS ngày 17
tháng 8 năm 2023 về việc “tranh chấp hợp đồng đặt cọc”.

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 54/2023/DS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2023
của Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 376/2023/QĐ-PT ngày
22/8/2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 470/2023/QĐ-PT ngày 12/9/2023
giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Bình K, sinh năm 1979; địa chỉ: số C, tổ A,
khu phố K, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Đặng Phước Hoàng M, sinh
năm 1974; địa chỉ: số F, đường N, phường Đ, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh;
địa chỉ liên lạc: số F đường T, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh, là
người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ngày 04/5/2023), có mặt.

- Bị đơn: Ông Nguyễn Quốc P, sinh năm 1988; địa chỉ: số C tổ C, khu phố
K, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương, có mặt.

- Người làm chứng: Bà Vương Thị P1, sinh năm 1963; địa chỉ: số C tổ C,
khu phố K, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương, có mặt.

- Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Nguyễn Bình K.
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo nội dung bản án sơ thẩm:
Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết và tại phiên tòa nguyên đơn và

người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:
Tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Quốc P cần tiền nên liên hệ với ông

Nguyễn Bình K đê chuyên nhượng toàn bộ thửa đất số 32 tờ bản đồ số 22 tại
phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương có diện tích 182,1m2 và tài sản gắn
liền với đất được Ủy ban nhân dân thành phố T cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số DG794915 số vào sổ CS13006 ngày 08/12/2022 đúng tên Nguyễn
Quốc P. Sau khi bàn bạc, thỏa thuận ông K đồng ý nhận chuyên nhượng và tiến
hành ký hợp đồng đặt cọc ngày 09/12/2022 với nội dung:

- Chuyên nhượng nguyên thửa đất số 32 tờ bản đồ 22 tại phường T và tài
sản gắn liền với đất;

- Giá chuyên nhượng là 1.800.000.000 đồng;
- Ông K đặt cọc số tiền: 650.000.000 đồng.
- Thời gian ký và công chứng hợp đồng chuyên nhượng quyền sử dụng đất

theo quy định là trong thời gian 01 tháng từ ngày 09/12/2022 đến ngày
09/01/2023.

Sau khi ký kết hợp đồng đặt cọc, đến nay ông P vẫn không làm thủ tục
chuyên nhượng cho ông K mặc dù nhiều lần ông K đến nhà yêu cầu. Ông P
không chuyên nhượng cũng không trả lại tiền cho ông K. Do vậy nay ông K
khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết như sau:

- Tuyên hủy hợp đồng đặt cọc ngày 09/12/2022 giữa ông K và ông P;
- Buộc ông Nguyễn Quốc P phải trả lại tiền cọc 650.000.000 đồng.
- Buộc ông Nguyễn Quốc P phải đền cọc số tiền 650.000.000 đồng.
Tổng số tiền yêu cầu là 1.300.000.000 đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, tại phiên tòa bị đơn ông Nguyễn Quốc P trình

bày:
Do mối quan hệ quen biết nên ông P có vay tiền ông Nguyễn Bình K đê

lấy vốn làm ăn. Ông P có vay của ông K khoảng 5 – 6 lần, lần cuối vào ngày
09/12/2022 vay số tiền 100.000.000 đồng với lãi suất 5%/tháng. Ông K và ông P
tính tổng số tiền vay là 650.000.000 đồng. Ông P vay tiền với mục đích đê đầu
tư làm gốm, ông P có đóng lãi đến tháng 01/2023 thì do dịch bệnh, công việc
không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn dẫn đến không có tiền đóng lãi, ông P có
gặp ông K đê xin dừng đóng lãi, ông P hứa sẽ tách thửa đất bán đất lấy tiền trả
nợ gốc 650.000.000 đồng cho ông K. Ông P khẳng định vay tiền ông K chứ
không thỏa thuận chuyên nhượng quyền sử dụng đất cho ông K. Mỗi lần vay
tiền ông K đều viết giấy, ông P có ký tên nhưng ông K giữ, không giao cho ông
P, quá trình trả lãi thì ông Phong thanh t tiền mặt cho ông K. Việc ông P vay tiền
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của ông K thì mẹ ông là bà Vương Thị P1 biết vì có vài lần ông phải nhờ bà P1
điện thoại cho ông K đê ông K cho vay. Ông K tranh chấp hợp đồng đặt cọc,
ông P không đồng ý. Ông P chỉ đồng ý trả nợ gốc là số tiền 650.000.000 đồng
cho ông K. “Giấy đặt cọc tiền ngày 09/12/2022” ông P viết tên Nguyễn Quốc P
và lăn tay tuy nhiên nội dung chỉ đảm bảo cho việc vay tiền không phải là đặt
cọc đê chuyên nhượng đất.

Người làm chứng bà Vương Thị P1 trình bày: Ông P là con trai duy nhất
của bà, nguồn gốc thửa đất số 32 tờ bản đồ số 22 tại phường T, thành phố T, tỉnh
Bình Dương là của cha bà đê lại, hiện tại bà và ông P đang sinh sống trên thửa
đất này, căn nhà trên đất là do bà xây dựng cách nay khoảng 20 năm. Trước đây
em trai của bà là Vương Q Bình đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
năm 2022 ông B làm thủ tục sang tên cho ông P. Năm 2021, 2022 ông P cần vốn
đê làm gốm nên có vay tiền của ông K, có mấy lần ông P có kêu bà điện nói
chuyện với ông K đê ông K cho ông P vay. Việc ông P vay tiền ông P là đúng,
còn việc chuyên nhượng quyền sử dụng đất cho ông K là không đúng.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 54/2023/DS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2023
của Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã quyết định:

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn
Bình P2 đối với bị đơn ông Nguyễn Quốc P.

Tuyên hủy hợp đồng đặt cọc ngày 09/12/2022 (Giấy đặt tiền cọc ngày
09/12/2022) giữa ông Nguyễn Bình K và ông Nguyễn Quốc P.

Buộc ông Nguyễn Quốc P phải trả lại cho ông Nguyễn Bình K tiền cọc
650.000.000 đồng (sáu trăm năm mươi triệu đồng).

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Bình K về việc
buộc ông Nguyễn Quốc P trả tiền phạt cọc số tiền 650.000.000 đồng (sáu trăm
năm mươi triệu đồng).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền yêu cầu thi hành án, án phí,
chi phí tố tụng và quyền kháng cáo của các đương sự.

Sau khi có bản án sơ thẩm, ngày 07/7/2023 nguyên đơn ông Nguyễn Bình
K có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm
sửa án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn tuyên hủy hợp
đồng đặt cọc, buộc ông P phải hoàn trả cho ông K số tiền 650.000.000 đồng và
phạt cọc 650.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện;
nguyên đơn và bị đơn thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án như sau:

- Nguyên đơn và bị đơn thống nhất hủy hợp đồng đặt cọc ngày 09/12/2022
(Giấy đặt tiền cọc ngày 09/12/2022) giữa ông Nguyễn Bình K và ông Nguyễn
Quốc P.

- Ông Nguyễn Quốc P chịu trách nhiệm trả lại cho ông Nguyễn Bình K
tiền cọc đã nhận 650.000.000 đồng (sáu trăm năm mươi triệu đồng) và bồi
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thường thêm 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tổng cộng ông
Nguyễn Quốc P phải trả lại cho ông Nguyễn Bình K số tiền 800.000.000 đồng
(tám trăm triệu đồng).

Ý kiến của Đại diện Viện Kiêm sát tại phiên tòa:
Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực

hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự tại Tòa án cấp phúc thẩm.
Về nội dung: Tại Tòa án cấp phúc thẩm, các đương sự thỏa thuận được với

nhau về việc giải quyết vụ án và thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện,
không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội nên đề nghị
Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời trình
bày, tranh tụng của các đương sự tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiêm
sát,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Tại Tòa án cấp phúc thẩm, nguyên đơn và bị đơn thỏa thuận với nhau

về việc giải quyết toàn bộ vụ án như sau: Nguyên đơn và bị đơn thống nhất hủy
hợp đồng đặt cọc ngày 09/12/2022 (Giấy đặt tiền cọc ngày 09/12/2022) đê
chuyên nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 32, tờ bản đồ 22 tại
phường T và tài sản gắn liền với đất giữa ông Nguyễn Bình K và ông Nguyễn
Quốc P.

- Ông Nguyễn Quốc P chịu trách nhiệm trả lại cho ông Nguyễn Bình K
tiền cọc đã nhận 650.000.000 đồng (sáu trăm năm mươi triệu đồng) và bồi
thường thêm 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tổng cộng ông
Nguyễn Quốc P phải trả lại cho ông Nguyễn Bình K số tiền 800.000.000 đồng
(tám trăm triệu đồng).

- Án phí dân sự sơ thẩm ông Nguyễn Quốc P tự nguyện chịu nên Hội đồng
xét xử ghi nhận sự tự nguyện của ông P.

[2] Xét thấy, tại cấp phúc thẩm, các đương sự thỏa thuận được với nhau về
việc giải quyết vụ án, sự thỏa thuận các đương sự là hoàn toàn tự nguyện, không
vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử
phúc thẩm căn cứ Điều 300 Bộ luật Tố tụng dân sự sửa bản án sơ thẩm, công
nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

[3] Ý kiến của đại diện Viện Kiêm sát tại phiên tòa là phù hợp.
[4] Án phí dân sự phúc thẩm: Do các đương sự thỏa thuận được với nhau

về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm nên người kháng cáo là ông
Nguyễn Bình K phải chịu toàn bộ án phí dân sự phúc thẩm được khấu trừ tiền
tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
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- Căn cứ vào khoản 2 Điều 148, Điều 289, Điều 300, khoản 2 Điều 308,
Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Căn cứ Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12
năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV quy định về mức thu,
miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Bình K.
2. Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 54/2023/DS-ST ngày 27 tháng 6 năm

2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của nguyên đơn ông Nguyễn Bình K và

bị đơn ông Nguyễn Quốc P như sau:
- Hủy hợp đồng đặt cọc ngày 09/12/2022 (Giấy đặt tiền cọc ngày

09/12/2022) đê chuyên nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 32, tờ bản
đồ 22 tại phường T và tài sản gắn liền với đất giữa ông Nguyễn Bình K và ông
Nguyễn Quốc P.

- Ông Nguyễn Quốc P chịu trách nhiệm trả lại cho ông Nguyễn Bình K
tiền cọc đã nhận là 650.000.000 đồng (sáu trăm năm mươi triệu đồng) và bồi
thường thêm cho ông K số tiền 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu
đồng), tổng cộng ông Nguyễn Quốc P phải trả lại cho ông Nguyễn Bình K số
tiền 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng).

Kê từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu người
phải thi hành án không thanh toán số tiền trên cho người được thi hành án thì
hàng tháng người phải thi hành án thì còn phải trả cho người được thi hành án số
tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời
hạn và số tiền chậm trả.

3. Các phần khác của Bản án dân sự sơ thẩm số 54/2023/DS-ST ngày 27
tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kê từ ngày hết thời hạn
kháng cáo, kháng ghị.

4. Về án phí dân sự sơ thẩm:
Ông Nguyễn Quốc P phải chịu 7.500.000 đồng (bảy triệu năm trăm nghìn

đồng).
Ông Nguyễn Bình K không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại cho

ông K 15.300.000 đồng (mười lăm triệu ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án
phí đã nộp theo Biên lai số 0007539 ngày 06/4/2023 tại Chi cục Thi hành án dân
sự thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

5. Về án phí phúc thẩm: Ông Nguyễn Bình K phải chịu 300.000 đồng (ba
trăm nghìn đồng) án phí dân sự phúc thẩm được khấu trừ tạm ứng án phí phúc
thẩm đã nộp theo Biên lai thu số 0007891 ngày 14/7/2023 của Chi cục Thi hành
án dân sự thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2
Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và
9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định
tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kê từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Chi cục THADS thành phố Tân Uyên;
- TAND thành phố Tân Uyên;
- Các đương sự;
- Tổ Hành chính Tư pháp;
- Lưu: Hồ sơ, Tòa Dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Sỹ Trứ


